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	PHIẾU CHẤM ĐIỂM LẦN 1
MÔN TIẾNG ANH (CHUNG)




Họ và tên GK 1 Section I-II: ………………………………Đơn vị………………………………
Họ và tên GK 1 Section III: ……………………………… Đơn vị………………………………

	TT
	Nội dung trả lời 

	Điểm tối đa
	Điểm chấm
	GK 1 
ký tên

	Section I
	USE OF ENGLISH
	5.0
	
	

	Part 1 
	Multiple choice: 12 câu x 0.25 đ
	3.0
	
	

	Part 2
	Word formation: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Part 3
	Error correction: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Section II
	READING
	3.0
	
	

	Part 1
	Gap fill: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Part 2
	Comprehension questions: 4 câu x 0.5 đ
	2.0
	
	

	Section III
	WRITING
	2.0
	
	

	Part 1
	
	1.5
	
	

	1
	The 22nd SEA Games were held in Vietnam in 2003.
	0.25
	
	

	2
	Peter asked Mai how long she had been there.
	0.25
	
	

	3
	I wish I could speak English fluently.
	0.25
	
	

	4
	He hasn’t come back to his village since 2009.
	0.25
	
	

	5
	The children felt very interested in the journey to Australia.
	0.25
	
	

	6
	I suggest going to the countryside this weekend.

Or: I suggest (that) we (should) go to the countryside this weekend.
	0.25
	
	

	Part 2
	
	0.5
	
	

	1
	Tom has learned/ learnt a lot about Vietnamese people since he arrived here.
	0.25
	
	

	2
	Easter is a joyful festival which/ that is celebrated in many countries.
	0.25
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	PHIẾU CHẤM ĐIỂM LẦN 2
MÔN TIẾNG ANH (CHUNG)




Họ và tên GK 2 Section I-II: ………………………………Đơn vị………………………………

Họ và tên GK 2 Section III: ……………………………… Đơn vị………………………………

	TT
	Nội dung trả lời 

	Điểm tối đa
	Điểm chấm
	GK 1 
ký tên

	Section I
	USE OF ENGLISH
	5.0
	
	

	Part 1 
	Multiple choice: 12 câu x 0.25 đ
	3.0
	
	

	Part 2
	Word formation: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Part 3
	Error correction: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Section II
	READING
	3.0
	
	

	Part 1
	Gap fill: 4 câu x 0.25 đ
	1.0
	
	

	Part 2
	Comprehension questions: 4 câu x 0.5 đ
	2.0
	
	

	Section III
	WRITING
	2.0
	
	

	Part 1
	
	1.5
	
	

	1
	The 22nd SEA Games were held in Vietnam in 2003.
	0.25
	
	

	2
	Peter asked Mai how long she had been there.
	0.25
	
	

	3
	I wish I could speak English fluently.
	0.25
	
	

	4
	He hasn’t come back to his village since 2009.
	0.25
	
	

	5
	The children felt very interested in the journey to Australia.
	0.25
	
	

	6
	I suggest going to the countryside this weekend.

Or: I suggest (that) we (should) go to the countryside this weekend.
	0.25
	
	

	Part 2
	
	0.5
	
	

	1
	Tom has learned/ learnt a lot about Vietnamese people since he arrived here.
	0.25
	
	

	2
	Easter is a joyful festival which/ that is celebrated in many countries.
	0.25
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	PHIẾU THỐNG NHẤT ĐIỂM 
MÔN TIẾNG ANH (CHUNG)




	TT
	MÃ

PHÁCH
	ĐIỂM THỐNG NHẤT TỪNG PHẦN
	ĐIỂM TOÀN BÀI

	
	
	Section I
	Section II
	Section III
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	


	2Giám khảo 1 ký, ghi họ tên
	
	Giám khảo 2 ký, ghi họ tên

	Section I, II, III
	
	
	Section I, II, III
	

	Section IV- Part 1,2
	
	
	Section IV- Part 1,2
	

	Section IV- Part 3
	
	
	Section IV- Part 3
	


	Giám khảo ghi điểm toàn bài
	
	Tổ trưởng



	Giám khảo 1
	
	
	

	Giám khảo 2
	
	
	


Mã phách: 





Mã phách: 





Mã túi: 








